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		TÊN DOANH NGHIÊP VIÊN THÔNG …………..
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





	
	PHỤ LỤC 1
GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT TẠI 135 THÔN THUỘC KHU VỰC KHÓ KHĂN ĐƯỢC PHỔ CẬP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐẾN NĂM 2025


	STT 
	Tên tỉnh
	Tên huyện
	Tên xã
	Tên thôn
	Chi phí khấu hao tài sản/năm
(tr. đồng)
	Chi phí vận hành/năm
  (tr. đồng)
	Doanh thu dự kiến/năm
(tr. đồng)
	Giá cung cấp dịch vụ/năm
(tr. đồng)
	
Giá cung cấp dịch vụ/tháng
(tr. đồng)

	Ghi chú

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	(4)=(1)+(2)-3)
	
	 

	1
	Hà Giang
	Xín Mần
	Thu Tà
	Nàng Cút
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Hà Giang
	Bắc Quang
	Tân Lập
	Khá Trung
	 
	 
	 
	 
	
	 

	3
	Cao Bằng
	Bảo Lâm
	Thái Học
	Khau Nình
	 
	 
	 
	 
	
	 

	4
	Cao Bằng
	Bảo Lâm
	Thái Học
	Khuổi Ngầu
	 
	 
	 
	 
	
	 

	5
	Cao Bằng
	Bảo Lạc
	Khánh Xuân
	Lũng Quẩy
	 
	 
	 
	 
	
	 

	6
	Cao Bằng
	Bảo Lạc
	Khánh Xuân
	Hò Lu
	 
	 
	 
	 
	
	 

	7
	Cao Bằng
	Bảo Lạc
	Khánh Xuân
	Cà Lò
	 
	 
	 
	 
	
	 

	8
	Cao Bằng
	Bảo Lạc
	Xuân Trường
	Tả Xáy
	 
	 
	 
	 
	
	 

	9
	Cao Bằng
	Bảo Lạc
	Hồng An
	Mỹ Lủng
	 
	 
	 
	 
	
	 

	10
	Cao Bằng
	Hà Quảng
	Cần Yên
	Tự do
	 
	 
	 
	 
	
	 

	11
	Cao Bằng
	Hà Quảng
	Lương Thông
	Trà Phìn
	 
	 
	 
	 
	
	 

	12
	Cao Bằng
	Hà Quảng
	Lương Thông
	Rặc Rậy
	 
	 
	 
	 
	
	 

	13
	Cao Bằng
	Hà Quảng
	Lương Thông
	Phục Quốc 1
	 
	 
	 
	 
	
	 

	14
	Cao Bằng
	Hà Quảng
	Đa Thông
	Pác Ngàm
	 
	 
	 
	 
	
	 

	15
	Cao Bằng
	Hà Quảng
	Trường Hà
	Lũng Loỏng
	 
	 
	 
	 
	
	 

	16
	Cao Bằng
	Hà Quảng
	Cải Viên
	Lũng Rẩu
	 
	 
	 
	 
	
	 

	17
	Cao Bằng
	Hà Quảng
	Nội Thôn
	Ngườm Vài
	 
	 
	 
	 
	
	 

	18
	Cao Bằng
	Hà Quảng
	Nội Thôn
	Cả Tiểng
	 
	 
	 
	 
	
	 

	19
	Cao Bằng
	Hà Quảng
	Thượng Thôn
	Sỹ Điêng
	 
	 
	 
	 
	
	 

	20
	Cao Bằng
	Hà Quảng
	Quý Quân
	Lũng Mới
	 
	 
	 
	 
	
	 

	21
	Cao Bằng
	Trùng Khánh
	Quang Vinh
	Minh Khai
	 
	 
	 
	 
	
	 

	22
	Cao Bằng
	Trùng Khánh
	Quang Vinh
	Lũng Xỏm
	 
	 
	 
	 
	
	 

	23
	Cao Bằng
	Trùng Khánh
	Quang Vinh
	Lũng Nà
	 
	 
	 
	 
	
	 

	24
	Cao Bằng
	Quảng Hòa
	Mỹ Hưng
	Lập Phân
	 
	 
	 
	 
	
	 

	25
	Cao Bằng
	Hòa An
	Dân Chủ
	Cao Sơn
	 
	 
	 
	 
	
	 

	26
	Cao Bằng
	Hòa An
	Đại Tiến
	Lũng Duốc
	 
	 
	 
	 
	
	 

	27
	Cao Bằng
	Hòa An
	Ngũ Lão
	Khuổi Khoán
	 
	 
	 
	 
	
	 

	28
	Cao Bằng
	Hòa An
	Lê Chung
	Khuổi Thán
	 
	 
	 
	 
	
	 

	29
	Cao Bằng
	Nguyên Bình
	Ca Thành
	Nà Đoong
	 
	 
	 
	 
	
	 

	30
	Cao Bằng
	Nguyên Bình
	Ca Thành
	Nặm Kim
	 
	 
	 
	 
	
	 

	31
	Cao Bằng
	Nguyên Bình
	Quang Thành
	Hồng Quang
	 
	 
	 
	 
	
	 

	32
	Cao Bằng
	Nguyên Bình
	Quang Thành
	Hoài Khao
	 
	 
	 
	 
	
	 

	33
	Cao Bằng
	Thạch An
	Đức Thông
	Cẩu Lặn
	 
	 
	 
	 
	
	 

	34
	Cao Bằng
	Thạch An
	Đức Thông
	Tân Tiến
	 
	 
	 
	 
	
	 

	35
	Cao Bằng
	Thạch An
	Quang Trọng
	Hòa Thuận
	 
	 
	 
	 
	
	 

	36
	Cao Bằng
	Thạch An
	Quang Trọng
	Nặm Dạng
	 
	 
	 
	 
	
	 

	37
	Cao Bằng
	Thạch An
	Quang Trọng
	Tân Hòa
	 
	 
	 
	 
	
	 

	38
	Cao Bằng
	Thạch An
	Quang Trọng
	Tân Lập
	 
	 
	 
	 
	
	 

	39
	Tuyên Quang
	Yên Sơn
	Hùng Lợi
	Thôn Kẹn
	 
	 
	 
	 
	
	 

	40
	Điện Biên
	Mường Nhé
	Nậm Vì
	Vang Hồ
	 
	 
	 
	 
	
	 

	41
	Điện Biên
	Mường Chà
	Mường Mươn
	Bản Huổi Meo
	 
	 
	 
	 
	
	 

	42
	Điện Biên
	Điện Biên
	Mường Lói
	Huổi Không
	 
	 
	 
	 
	
	 

	43
	Điện Biên
	Nậm Pồ
	Chà Tở
	Bản Nậm Củng
	 
	 
	 
	 
	
	 

	44
	Điện Biên
	Nậm Pồ
	Chà Tở
	Bản Huổi Anh
	 
	 
	 
	 
	
	 

	45
	Lai Châu
	Sìn Hồ
	Tủa Sín Chải
	Bản Thà Giàng Phô
	 
	 
	 
	 
	
	 

	46
	Lai Châu
	Sìn Hồ
	Tủa Sín Chải
	Bản Tìa Khí
	 
	 
	 
	 
	
	 

	47
	Sơn La
	Mường La
	Hua Trai
	Bản Nặm Hồng
	 
	 
	 
	 
	
	 

	48
	Sơn La
	Mường La
	Nậm Păm
	Bản Huổi Có
	 
	 
	 
	 
	
	 

	49
	Sơn La
	Mường La
	Chiềng Ân
	Bản Pá Xá Hồng
	 
	 
	 
	 
	
	 

	50
	Sơn La
	Mường La
	Chiềng Ân
	Bản Tà Pù Chử
	 
	 
	 
	 
	
	 

	51
	Sơn La
	Mường La
	Chiềng Công
	Bản Hán Cá Thệnh
	 
	 
	 
	 
	
	 

	52
	Sơn La
	Mường La
	Chiềng Công
	Bản Khao Lao trên
	 
	 
	 
	 
	
	 

	53
	Sơn La
	Mường La
	Chiềng Công
	Bản Pá Chè
	 
	 
	 
	 
	
	 

	54
	Sơn La
	Mường La
	Tạ Bú
	Bản Thẳm Hon
	 
	 
	 
	 
	
	 

	55
	Sơn La
	Phù Yên
	Suối Tọ
	Bản Pắc Bẹ A
	 
	 
	 
	 
	
	 

	56
	Sơn La
	Phù Yên
	Mường Bang
	Bản Suối Gà
	 
	 
	 
	 
	
	 

	57
	Sơn La
	Phù Yên
	Nam Phong
	Bản Pín
	 
	 
	 
	 
	
	 

	58
	Sơn La
	Yên Châu
	Chiềng Đông
	Bản Huổi Siểu
	 
	 
	 
	 
	
	 

	59
	Sơn La
	Yên Châu
	Chiềng Hặc
	Bản Co Sáy
	 
	 
	 
	 
	
	 

	60
	Sơn La
	Yên Châu
	Tú Nang
	Bản Nong Pết
	 
	 
	 
	 
	
	 

	61
	Sơn La
	Mai Sơn
	Chiềng Nơi
	Bản Huổi Do
	 
	 
	 
	 
	
	 

	62
	Sơn La
	Mai Sơn
	Chiềng Nơi
	Bản Phé
	 
	 
	 
	 
	
	 

	63
	Sơn La
	Mai Sơn
	Phiêng Pằn
	Bản Ta Vắt
	 
	 
	 
	 
	
	 

	64
	Sơn La
	Mai Sơn
	Phiêng Pằn
	Bản Co Hày
	 
	 
	 
	 
	
	 

	65
	Sơn La
	Sông Mã
	Chiềng En
	Bản Hua Pát
	 
	 
	 
	 
	
	 

	66
	Sơn La
	Sông Mã
	Nậm Ty
	Bản Xẻ
	 
	 
	 
	 
	
	 

	67
	Sơn La
	Sông Mã
	Nậm Ty
	Bản Nà Há
	 
	 
	 
	 
	
	 

	68
	Sơn La
	Sông Mã
	Nậm Ty
	Bản Pá Lành
	 
	 
	 
	 
	
	 

	69
	Sơn La
	Sông Mã
	Đứa Mòn
	Bản Nà Tấu
	 
	 
	 
	 
	
	 

	70
	Sơn La
	Sông Mã
	Đứa Mòn
	Bản Huổi Phẩng
	 
	 
	 
	 
	
	 

	71
	Sơn La
	Sông Mã
	Đứa Mòn
	Bản Púng Báng
	 
	 
	 
	 
	
	 

	72
	Sơn La
	Sông Mã
	Đứa Mòn
	Bản Nà Tấu II
	 
	 
	 
	 
	
	 

	73
	Sơn La
	Sốp Cộp
	Nậm Lạnh
	Bản Nậm Lạnh
	 
	 
	 
	 
	
	 

	74
	Sơn La
	Sốp Cộp
	Nậm Lạnh
	Bản Huổi Hịa
	 
	 
	 
	 
	
	 

	75
	Sơn La
	Sốp Cộp
	Nậm Lạnh
	Bản Cang Kéo
	 
	 
	 
	 
	
	 

	76
	Sơn La
	Sốp Cộp
	Nậm Lạnh
	Bản Pá Vai
	 
	 
	 
	 
	
	 

	77
	Sơn La
	Sốp Cộp
	Mường Lèo
	Bản Nặm Khún
	 
	 
	 
	 
	
	 

	78
	Sơn La
	Sốp Cộp
	Mường Và
	Bản Co Đứa
	 
	 
	 
	 
	
	 

	79
	Sơn La
	Sốp Cộp
	Mường Và
	Bản Púng Pảng
	 
	 
	 
	 
	
	 

	80
	Sơn La
	Sốp Cộp
	Mường Lạn
	Bản Nậm Lạn
	 
	 
	 
	 
	
	 

	81
	Hòa Bình
	Lạc Sơn
	Văn Nghĩa
	Xóm Sào
	 
	 
	 
	 
	
	 

	82
	Lạng Sơn
	Tràng Định
	Khánh Long
	Khuổi Khín
	 
	 
	 
	 
	
	 

	83
	Lạng Sơn
	Tràng Định
	Vĩnh Tiến
	Thôn Khuổi Hai
	 
	 
	 
	 
	
	 

	84
	Lạng Sơn
	Tràng Định
	Tân Yên
	Thôn Phia Khao
	 
	 
	 
	 
	
	 

	85
	Lạng Sơn
	Bình Gia
	Hồng Phong
	Thôn Nà Sla
	 
	 
	 
	 
	
	 

	86
	Lạng Sơn
	Bình Gia
	Thiện Thuật
	Thôn Pác Là
	 
	 
	 
	 
	
	 

	87
	Lạng Sơn
	Văn Lãng
	Bắc La
	Thôn Khuổi Hoi
	 
	 
	 
	 
	
	 

	88
	Lạng Sơn
	Văn Lãng
	Tân Tác
	Thôn Bản Gioòng
	 
	 
	 
	 
	
	 

	89
	Lạng Sơn
	Văn Lãng
	Hội Hoan
	Nặm Hép
	 
	 
	 
	 
	
	 

	90
	Lạng Sơn
	Văn Lãng
	Nhạc Kỳ
	Khun Phung
	 
	 
	 
	 
	
	 

	91
	Lạng Sơn
	Chi Lăng
	Liên Sơn
	Thôn Thiên Cần
	 
	 
	 
	 
	
	 

	92
	Lạng Sơn
	Lộc Bình
	Tam Gia
	Thôn Khuổi O
	 
	 
	 
	 
	
	 

	93
	Lạng Sơn
	Lộc Bình
	Tĩnh Bắc
	Thôn Pò Chong
	 
	 
	 
	 
	
	 

	94
	Lạng Sơn
	Lộc Bình
	Sàn Viên
	Nà Mò
	 
	 
	 
	 
	
	 

	95
	Lạng Sơn
	Lộc Bình
	Sàn Viên
	Nà Làng
	 
	 
	 
	 
	
	 

	96
	Lạng Sơn
	Lộc Bình
	Đông Quan
	Thôn Song Sài
	 
	 
	 
	 
	
	 

	97
	Lạng Sơn
	Lộc Bình
	Hữu Lân
	Suối Mỉ
	 
	 
	 
	 
	
	 

	98
	Lạng Sơn
	Lộc Bình
	Lợi Bác
	Nà Xỏm
	 
	 
	 
	 
	
	 

	99
	Lạng Sơn
	Lộc Bình
	Lợi Bác
	Khuổi Tà
	 
	 
	 
	 
	
	 

	100
	Lạng Sơn
	Lộc Bình
	Nam Quan
	Cốc Sâu
	 
	 
	 
	 
	
	 

	101
	Lạng Sơn
	Lộc Bình
	Xuân Dương
	Co Hồng
	 
	 
	 
	 
	
	 

	102
	Lạng Sơn
	Lộc Bình
	Ái Quốc
	Khau Kheo
	 
	 
	 
	 
	
	 

	103
	Lạng Sơn
	Lộc Bình
	Ái Quốc
	Nặm Đảng
	 
	 
	 
	 
	
	 

	104
	Lạng Sơn
	Lộc Bình
	Ái Quốc
	Khuổi Danh
	 
	 
	 
	 
	
	 

	105
	Lạng Sơn
	Đình Lập
	Thái Bình
	Thôn Khe Đa II
	 
	 
	 
	 
	
	 

	106
	Lạng Sơn
	Đình Lập
	Châu Sơn
	Thôn Khe Pặn Giữa
	 
	 
	 
	 
	
	 

	107
	Lạng Sơn
	Đình Lập
	Châu Sơn
	Thôn Khe Pặn Ngọn
	 
	 
	 
	 
	
	 

	108
	Lạng Sơn
	Đình Lập
	Lâm Ca
	Thôn Khe Sen
	 
	 
	 
	 
	
	 

	109
	Lạng Sơn
	Đình Lập
	Lâm Ca
	Thôn Khe Buông
	 
	 
	 
	 
	
	 

	110
	Lạng Sơn
	Đình Lập
	Lâm Ca
	Thôn Đông Luông
	 
	 
	 
	 
	
	 

	111
	Lạng Sơn
	Đình Lập
	Lâm Ca
	Thôn Hòa Bình
	 
	 
	 
	 
	
	 

	112
	Lạng Sơn
	Đình Lập
	Đồng Thắng
	Thôn Pắc Cooc
	 
	 
	 
	 
	
	 

	113
	Lạng Sơn
	Đình Lập
	Đồng Thắng
	Thôn Khe Lạn
	 
	 
	 
	 
	
	 

	114
	Quảng Ninh
	Vân Đồn
	Minh Châu
	Bến tàu Minh Châu
	 
	 
	 
	 
	
	 

	115
	Nghệ An
	Quế Phong
	Nậm Nhoóng
	Nhọt Nhóng
	 
	 
	 
	 
	
	 

	116
	Nghệ An
	Tương Dương
	Nhôn Mai
	Piêng Luống
	 
	 
	 
	 
	
	 

	117
	Nghệ An
	Tương Dương
	Nhôn Mai
	Huồi Măn
	 
	 
	 
	 
	
	 

	118
	Nghệ An
	Tương Dương
	Hữu Khuông
	Bản Huồi Pủng
	 
	 
	 
	 
	
	 

	119
	Nghệ An
	Tương Dương
	Lượng Minh
	Bản Cà Moong
	 
	 
	 
	 
	
	 

	120
	Quảng Bình
	Minh Hóa
	Trọng Hóa
	Bản Lòm - K.Chăm
	 
	 
	 
	 
	
	 

	121
	Quảng Bình
	Minh Hóa
	Trọng Hóa
	Bản Tà Vơng - Tà Doong
	 
	 
	 
	 
	
	 

	122
	Quảng Bình
	Bố Trạch
	Thượng Trạch
	Bản Cốc
	 
	 
	 
	 
	
	 

	123
	Quảng Bình
	Bố Trạch
	Thượng Trạch
	Bản Cu Tồn
	 
	 
	 
	 
	
	 

	124
	Quảng Bình
	Bố Trạch
	Thượng Trạch
	Bản Nịu
	 
	 
	 
	 
	
	 

	125
	Quảng Bình
	Bố Trạch
	Thượng Trạch
	Bản Ban
	 
	 
	 
	 
	
	 

	126
	Quảng Bình
	Bố Trạch
	Thượng Trạch
	Bản 51
	 
	 
	 
	 
	
	 

	127
	Quảng Bình
	Bố Trạch
	Thượng Trạch
	Bản Noòng mới
	 
	 
	 
	 
	
	 

	128
	Quảng Bình
	Bố Trạch
	Thượng Trạch
	Bản Cờ Đỏ
	 
	 
	 
	 
	
	 

	129
	Quảng Bình
	Bố Trạch
	Thượng Trạch
	Bản Troi
	 
	 
	 
	 
	
	 

	130
	Quảng Bình
	Bố Trạch
	Thượng Trạch
	Bản A ky
	 
	 
	 
	 
	
	 

	131
	Quảng Bình
	Bố Trạch
	Tân Trạch
	Bản Đoòng
	 
	 
	 
	 
	
	 

	132
	Quảng Nam
	Tây Giang
	A Xan
	Thôn Ki'nonh
	 
	 
	 
	 
	
	 

	133
	Bình Định
	Vĩnh Thạnh
	Vĩnh Kim
	Làng O2
	 
	 
	 
	 
	
	 

	134
	Bình Định
	Vân Canh
	Canh Liên
	Làng Canh Tiến
	 
	 
	 
	 
	
	 

	135
	Bình Định
	Vân Canh
	Canh Hiệp
	Thôn Canh Giao
	 
	 
	 
	 
	
	 


 Báo giá có hiệu lực trong ……….tháng kể từ ngày ký  
	Người Lập biểu
(ghi rõ họ tên)

	Ngày ….tháng .. ….năm 2023
Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)







